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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 32 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 32 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Giá trị của biểu thức 235 x 6 – 730 là: 

A. 927  B. 854  C. 720  D. 680  

Câu 2: Kết quả của phép tính 
7 1 5

3 6 2
− +  là: 

A. 
14

3
 B. 

7

2
 C. 

11

6
 D. 

18

5
 

Quan sát biểu đồ dưới đây và khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

 

Câu 3: Trong 3 tháng cửa hàng bán được tất cả:  

A. 6325m vải B. 3250m vải C. 2500m vải D. 3500m vải 

Câu 4: Tháng 12 cửa hàng bán được số mét vải là: 

A. 3500m vải B. 2500m vải C. 3250m vải D. 4000m vải 

Câu 5: Cửa hàng bán được ít vải nhất trong tháng: 

A. Tháng 12 B. Tháng 11 C. Tháng 10  

Phần 2: Tự luận 

https://vndoc.com/
https://giaitoan.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188
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Bài 1: Rút gọn các phân số dưới đây về phân số tối giản: 

12 6 30 18 36
; ; ; ;

15 12 40 24 45
 

Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số: 

a) 
1 1 1

; ;
2 5 7

 b) 
4 27

;
12 15

 

Bài 3: Tính: 

a) 
4 11 5

7 2 14
+ −  b) 

3 2 5

2 3 4
− +  

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a) 25 x 5 x 24 x 4  

b) 120 x 4 + 120 x 6  

c) 18 x 23 + 18 x 6 – 18 x 29 

Bài 5: Bạn Lan đi bộ từ nhà đến trường, nếu mỗi phút đi được 60m thì sau 20 phút 

bạn sẽ đến trường. Nếu bạn Lan đi xe đạp từ nhà đến trường và mỗi phút đi được 

100m thì sau bao lâu Lan sẽ đến trường? 

https://vndoc.com/
https://giaitoan.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 32 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: D Câu 2: A Câu 3: A Câu 4: A Câu 5: B 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1:  

12 4 6 1 30 3 18 3 36 4
; ; ; ;

15 5 12 2 40 4 24 4 45 5
= = = = =  

Bài 2:  

a) 
1 35 1 14 1 10

; ;
2 70 5 70 7 70
= = =  b) 

4 1 5 27
;

12 3 15 15
= =  

Bài 3:  

a) 
4 11 5 85 5 40

7 2 14 14 14 7
+ − = − =  b) 

3 2 5 5 5 25

2 3 4 6 4 12
− + = + =  

Bài 4:  

a) 25 x 5 x 24 x 4 = (25 x 4) x (5 x 24) = 100 x 120 = 12000 

b) 120 x 4 + 120 x 6 = 120 x (4 + 6) = 120 x 10 = 1200 

c) 18 x 23 + 18 x 6 – 18 x 29 = 18 x (23 + 6 – 29) = 18 x 0 = 0 

Bài 5:  

Đoạn đường Lan đi từ nhà đến trường dài: 

60 x 20 = 1200 (m) 

Số phút Lan đi xe đạp từ nhà đến trường là: 

1200 : 100 = 12 (phút) 

Đáp số: 12 phút 

 

https://vndoc.com/
https://giaitoan.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188

